
TRƯỜNG THPT CÁT HẢI

Thứ Tiết A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4

1 CC CC CC CC CC CC CC CC

2 T.ANH SỬ TOÁN TC TOÁN TC HĐ TNHN HĐ TNHN VĂN HĐ TNHN

3 T.ANH VĂN TOÁN TC TOÁN TC HĐ TNHN HĐ TNHN VĂN HĐ TNHN

4 TOÁN VĂN HÓA T.ANH TC TOÁN VĂN HĐ TNHN T.ANH

5 TOÁN TOÁN HÓA T.ANH TC TOÁN VĂN HĐ TNHN T.ANH

1 GDCD SỬ TIN LÝ TOÁN T.ANH C.NGHỆ GD TC

2 SỬ HÓA TIN LÝ TOÁN CĐ T.ANH GDQP&AN GD TC

3 SINH HÓA SỬ GDCD T.ANH LÝ GD TC GDQP&AN

4 T.ANH SINH ĐỊA TIN GDKT&PL LÝ GD TC VĂN

5 T. ANH TC TIN ĐỊA TC SỬ GDKT&PL GDQP&AN T.ANH VĂN

1 ĐỊA TOÁN LÝ T.ANH GDTC ĐỊA VĂN GDĐP

2 ĐỊA TC C.NGHỆ LÝ T.ANH GDTC TOÁN CĐ VĂN CĐ GDĐP

3 C.NGHỆ ĐỊA VĂN TOÁN GDQP&AN TOÁN HĐ TNHN TOÁN CĐ

4 VĂN ĐỊA TC TOÁN C.NGHỆ VĂN GDĐP TOÁN LÝ

5 TOÁN VĂN C.NGHỆ VĂN ĐỊA CĐ GDĐP TOÁN CĐ LÝ

1 LÝ TIN SINH T.ANH GDCD GD TC C.NGHỆ HÓA

2 LÝ T.ANH TOÁN TIN T.ANH GD TC GDKT&PL HÓA

3 HÓA T.ANH TOÁN SINH T.ANH C. NGHỆ GDKT&PL LÝ

4 TIN LÝ T.ANH TOÁN C.NGHỆ TOÁN T.ANH SINH

5 TIN LÝ GDCD TOÁN C.NGHỆ TOÁN T.ANH SINH

1 THỂ DỤC TOÁN SỬ HÓA VĂN T.ANH TOÁN VĂN

2 THỂ DỤC TOÁN GDQP&AN HÓA VĂN VĂN TOÁN TIN

3 GDQP&AN T.ANH THỂ DỤC VĂN ĐỊA VĂN CĐ LÝ TIN

4 SỬ T.ANH TC THỂ DỤC VĂN GDĐP ĐỊA LÝ TOÁN

5 HÓA GDCD T.ANH TC SỬ GDĐP C.NGHỆ ĐỊA TOÁN

1 TOÁN THỂ DỤC VĂN ĐỊA TIN ĐỊA CĐ GDĐP TOÁN

2 TOÁN THỂ DỤC VĂN GDQP&AN TIN HĐ TNHN GDĐP HÓA CĐ

3 VĂN GDQP&AN T.ANH THỂ DỤC VĂN GDKT&PL ĐỊA HĐ TNHN

4 VĂN TOÁN T.ANH THỂ DỤC HĐ TNHN GDKT&PL ĐỊA CĐ T.ANH

5 SH SH SH SH

6

7

Các cụm từ viết tắt: CC: chào cờ; HĐ TNHN: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; GDTC: giáo dục thể chất; GDQP&AN: Giáo dục 

Quốc phòng và an ninh; GDKT&PL: giáo dục kinh tế và pháp luật; TC: tự chọn; CĐ: chuyên đề; SH: Sinh hoạt
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C1 C2 C3 C4

CC CC CC CC

HĐ TNHN HĐ TNHN VĂN HĐ TNHN

HĐ TNHN HĐ TNHN VĂN HĐ TNHN

GDĐP TIN TIN LÝ

TIN GDĐP TIN LÝ

VĂN VĂN T.ANH SINH

VĂN VĂN LÝ SINH

TIN T.ANH LÝ TIN

LÝ T.ANH TOÁN VĂN

LÝ TIN TOÁN VĂN

GD TC TOÁN VĂN T.ANH

GD TC TOÁN T.ANH T.ANH

ĐỊA CĐ GD TC T.ANH VĂN

T.ANH GD TC ĐỊA TOÁN

T.ANH GDQP&AN ĐỊA TOÁN

SỬ ĐỊA GD TC VĂN CĐ

TOÁN VĂN GD TC SỬ

TOÁN VĂN CĐ GDQP&AN GD TC

ĐỊA T.ANH SỬ GD TC

ĐỊA SỬ VĂN CĐ GDQP&AN

GDKT&PL C.NGHỆ LÝ CĐ TOÁN

GDKT&PL C.NGHỆ GDĐP TOÁN CĐ

TOÁN GDKT&PL C.NGHỆ GDĐP

TOÁN CĐ GDKT&PL TOÁN TIN

GDQP&AN ĐỊA TOÁN CĐ LÝ CĐ

VĂN TOÁN HĐ TNHN T.ANH

VĂN CĐ TOÁN CĐ HĐ TNHN HĐ TNHN

T.ANH ĐỊA CĐ HĐ TNHN HÓA

HĐ TNHN HĐ TNHN C.NGHỆ HÓA

Các cụm từ viết tắt: CC: chào cờ; HĐ TNHN: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; GDTC: giáo dục thể chất; GDQP&AN: Giáo dục 
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